
SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM
TRUNG TÂM Y TẾ

HUYỆN TU MƠ RÔNG

PHỤ LỤC I

BÁO CÁO 
Kết quả thực hiện các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Lãnh đạo Sở Y tế tháng 8 năm 2023

(Kèm theo Báo cáo số    /BC-YTTMR ngày    /9/2023 của Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông)

ST
T

Văn bản chỉ
đạo

Ngày/tháng
ban hành

Chỉ đạo của Lãnh
đạo Sở Y tế Nội dung chỉ đạo Chủ trì

triển khai
Đơn vị phối

hợp

Hạn xử lý
hoặc báo

cáo

Văn bản
hoàn thành
được diễn
giải trạng

thái

Trạng thái
(đã hoàn

thành/chưa
hoàn thàn)

1 Số 2658/TB-
SYT 11/08/2023

- Ths.BSCKII. Đỗ
Ngọc Hòa, Phó giám

đốc Sở Y tế
- BSCKI, Nguyễn

Văn Sang, Phó Giám
đốc Sở Y tế

Kết quả Hội nghị giao ban
 ngành Y tế tháng 8 năm 2023

Phòng
KHNV-ĐD-

KSNK

Các đơn vị
y tế thuộc,
trực thuộc

14-07-2023

Chuyển tiếp
văn bản tới các

đơn vị liên
quan, triển khai

thực hiện

Đã hoàn thành

2 Số 2658/TB-
SYT 11/08/2023

- Ths.BSCKII. Đỗ
Ngọc Hòa, Phó giám

đốc Sở Y tế
- BSCKI, Nguyễn

Văn Sang, Phó Giám
đốc Sở Y tế

Tổ chức kiểm tra, rà soát các cơ
sở y tế ven sông, suối, khu vực
sườn dốc để kịp thời phát hiện
khu vực có nguy cơ xảy ra sạt
lở trong mùa mưa bão; tổ chức
di dời hoặc có phương án chủ

động chống sạt lở, sơ tán khi có
tình huống xấu nhằm bảo đảm

an toàn tính mạng, hạn chế thiệt
hại về tài sản cho người dân,
cán bộ y tế và cơ sở hạ tầng

Phòng TCHC-
TCKT

Các đơn vị
y tế thuộc,
trực thuộc

Công văn
436.YTTMR-
TCHC-TCKT

Đã hoàn thành
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3 Số 2658/TB-
SYT 11/08/2023

- Ths.BSCKII. Đỗ
Ngọc Hòa, Phó giám

đốc Sở Y tế
- BSCKI, Nguyễn

Văn Sang, Phó Giám
đốc Sở Y tế

Cung cấp đầy đủ thông tin và
giải thích rõ ràng về quy trình
khám chữa bệnh, thời gian
thăm bệnh, thời gian tái
khám, việc sử dụng thuốc, sự
đồng chi trả bảo hiểm y tế,
tình hình cung ứng và sử
dụng vắc xin trong tiêm
chủng mở rộng.... ngay tại
các cơ sở y tế để người dân
biết

Phòng TCHC-
TCKT;
Phòng

KHNV-DD-
KSNK

Các đơn vị
y tế thuộc,
trực thuộc

Niêm yếu công
khai, Trang

TTĐT Trung
tâm Y tế

Đã hoàn thành

4 Số 2658/TB-
SYT 11/08/2023

- Ths.BSCKII. Đỗ
Ngọc Hòa, Phó giám

đốc Sở Y tế
- BSCKI, Nguyễn

Văn Sang, Phó Giám
đốc Sở Y tế

Phổ biến và giải thích đầy đủ,
rõ ràng các quy định có liên
quan đến chế độ, chính sách
đặc biệt là Nghị định số
05/2023/NĐ-CP ngày 15
tháng 02 năm 2023 của
Chính phủ, Văn bản số
3102/BYT-TCCB ngày 23
tháng 5 năm
2023 của Bộ Y tế cho viên
chức, người lao động

Phòng TCHC-
TCKT

Các đơn vị
y tế thuộc,
trực thuộc

Niêm yếu công
khai, Trang

TTĐT Trung
tâm Y tế; Hệ

thống văn bản
chỉ đạo điều

hành

Đã hoàn thành

ST
T

Văn bản chỉ
đạo

Ngày/tháng
ban hành

Chỉ đạo của Lãnh
đạo Sở Y tế Nội dung chỉ đạo Chủ trì

triển khai
Đơn vị phối

hợp

Hạn xử lý
hoặc báo

cáo

Văn bản
hoàn thành
được diễn
giải trạng

thái

Trạng thái
(đã hoàn

thành/chưa
hoàn thàn)

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM
TRUNG TÂM Y TẾ

HUYỆN TU MƠ RÔNG

PHỤ LỤC II

BÁO CÁO 
Kết quả chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của các phòng ban Sở Y tế tháng 8 năm 2023

(Kèm theo Báo cáo số    /BC-YTTMR ngày   /9/2023 của Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông)

T
T

Văn bản chỉ
đạo

Ngày/
tháng ban

hành

Phòng ban
tham mưu

văn bản
Nội dung chỉ đạo Chủ trì triển

khai
Đơn vị phối

hợp
Hạn xử lý hoặc

báo cáo

Văn bản hoàn thành
được diễn giải trạng

thái

Trạng
thái (đã

hoàn
thành/chư

a hoàn
thàn)

1
Số

3585/SYT-
TTrS

04/8/2021 Thanh tra
Sở

Chấp hành các bản án
hành chính

Phòng TC-
HC - TC -

KT

Các đơn vị y
tế thuộc, trực

thuộc
6 tháng, năm

Báo cáo số 239/BC-
YTTMR ngày

05/6/2023

Đang thực
hiện

2 Số 71/KH-
SYT 09/01/2023

Phòng Tổ
chức hành

chính

Thực hiện công tác phổ
biến, giáo dục pháp luật

năm 2023

Phòng TC-
HC - TC -

KT

Các đơn vị y
tế thuộc, trực

thuộc
6 tháng, năm

- Kế hoạch số 42/ KH-
YTTMR ngày
17/01/2023.

- Báo cáo số 230/BC-
YTTMR ngày

31/5/2023
- Báo cáo số 238/BC-

YTTMR ngày
03/6/2023

- Kế hoạch số 275/
KH-YTTMR ngày

27/8/2023

Đã hoàn
thành
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3 Số 5198/KH-
SYT 26/12/2022

Phòng Tổ
chức hành

chính

Cải cách hành chính nhà
nước ngành Y tế năm

2023

Phòng TC-
HC - TC -

KT

Các đơn vị y
tế thuộc, trực

thuộc

- Ngày 05
tháng 3 cuối cùng

của quý I;
- Ngày 05 tháng 6
đối với báo cáo 6
tháng đầu năm;

- Ngày 05 tháng 3
cuối cùng của quý

III
- Ngày 10 tháng
12 đối với báo

cáo
năm

- Kế hoạch số 349/
KH-YTTMR ngày

26/12/2022
- Báo cáo số 87/BC-

YTTMR ngày
02/3/2023

- Báo cáo số 233/BC-
YTTMR ngày

01/6/2023
- Báo cáo số 233/BC-

YTTMR ngày
01/6/2023

- Báo cáo số 412/BC-
YTTMR ngày

04/9/2023

Đã hoàn
thành

T
T

Văn bản chỉ
đạo

Ngày/
tháng ban

hành

Phòng ban
tham mưu

văn bản
Nội dung chỉ đạo Chủ trì triển

khai
Đơn vị phối

hợp
Hạn xử lý hoặc

báo cáo

Văn bản hoàn thành
được diễn giải trạng

thái

Trạng
thái (đã

hoàn
thành/chư

a hoàn
thàn)
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4
Số

3763/SYT-
TTrS

08/9/2022 Thanh tra
Sở

Báo cáo định kỳ công tác
tiếp công dân, giải quyết

khiếu nại, tố cáo, kiến
nghị, phản ánh

Phòng TC-
HC-TC-KT

Các đơn vị y
tế thuộc, trực

thuộc

Định kỳ tháng,
quý, 6 tháng, 9

tháng, năm

- Báo cáo số 37/BC-
YTTMR ngày
16/01/2023.

- Báo cáo số 75/BC-
YTTMR ngày

16/02/2023
- Báo cáo số 98/BC-

YTTMR ngày
15/3/2023

- Báo cáo số 99/BC-
YTTMR ngày

15/3/2023.
- Báo cáo số 163/BC-

YTTMR ngày
17/4/2023

- Báo cáo 208/BC-
YTTMR ngày

15/5/2023
- Báo cáo 266-267-
268/BC-YTTMR
ngày 15/6/2023

- Báo cáo số 360/BC-
YTTMR ngày

18/7/2023
- Báo cáo số 396/BC-

YTTMR ngày
14/8/2023

Đã hoàn
thành

5 Số 819/KH-
SYT 21/3/2023

Phòng Tổ
chức hành

chính

Học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh năm

2023

Phòng TC-
HC-TC-KT

Các đơn vị y
tế thuộc, trực

thuộc

Tháng 3; Báo cáo
SYT trước ngày

15/11/2023

Kế hoạch số 129/ KH-
YTTMR ngày

28/3/2023

Đã hoàn
thành

T
T

Văn bản chỉ
đạo

Ngày/
tháng ban

hành

Phòng ban
tham mưu

văn bản
Nội dung chỉ đạo Chủ trì triển

khai
Đơn vị phối

hợp
Hạn xử lý hoặc

báo cáo

Văn bản hoàn thành
được diễn giải trạng

thái

Trạng
thái (đã

hoàn
thành/chư

a hoàn
thàn)
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6

- Số
2223/SYT-

TCHC
Số

2225/SYT-
TCHC

13/5/2022
Phòng Tổ
chức hành

chính

- Triển khai Thông tư số
03/2022/TT-BYT ngày

26/4/2022 của Bộ trưởng
Bộ Y tế

- Rà soát, triển khai việc
tổ chức thi hoặc xét thăng
hạng hạng IV đối với viên
chức đang hưởng ngạch

sơ cấp

Phòng TC-
HC-TC-KT

Các đơn vị y
tế thuộc, trực

thuộc
Định kỳ

- Tờ trình số 08/TTr-
YTTMR ngày

27/3/2023
- Tờ trình số 14/TTr-

YTTMR ngày
24/5/2023

Đã hoàn
thành

7 Số 677/KH-
SYT 10/3/2023

Phòng Tổ
chức hành

chính

Thực hiện công tác kiểm
soát thủ tục hành chính

năm 2023

Phòng TC-
HC-TC-KT

Các đơn vị y
tế thuộc, trực

thuộc

Báo cáo định kỳ
hằng quý:Tính từ
ngày 15 của tháng
trước kỳ báo cáo
đến ngày 14 của
tháng cuối quý

thuộc kỳ báo cáo;
Báo cáo định kỳ

hằng năm:Tính từ
ngày 15 tháng 12
năm trước kỳ báo
cáo đến ngày 14
tháng 12 của kỳ

báo cáo.

Kế hoạch số 111/KH-
YTTMR  ngày

14/3/2023

Đã hoàn
thành

T
T

Văn bản chỉ
đạo

Ngày/
tháng ban

hành

Phòng ban
tham mưu

văn bản
Nội dung chỉ đạo Chủ trì triển

khai
Đơn vị phối

hợp
Hạn xử lý hoặc

báo cáo

Văn bản hoàn thành
được diễn giải trạng

thái

Trạng
thái (đã

hoàn
thành/chư

a hoàn
thàn)
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8 Số 476/SYT-
TTrS 20/02/2022 Thanh tra

Sở

Triển khai công tác,
phòng chống tham nhũng

và thực hiện Chỉ thị số
10/CT-TTg ngày 22 tháng

4 năm 2019 của Thủ
tướng Chính phủ

Phòng TC-
HC-TC-KT

Các đơn vị y
tế thuộc, trực

thuộc
Đình kỳ

Báo cáo số 94/BC-
YTTMR ngày

13/3/2023

Đang thực
hiện

9 Số 441/KH-
SYT 16/02/2023 Thanh tra

Sở

Thực hiện kê khai, công
khai bản kê khai tài sản,

thu nhập năm 2023

Phòng TC-
HC-TC-KT

Các đơn vị y
tế thuộc, trực

thuộc
25/12/2023

Kế hoạch số 94/KH-
YTTMR  ngày

01/3/2023

Đang thực
hiện

10 Số 327/KH-
SYT 08/02/2023

Phòng Tổ
chức hành

chính

Triển khai phong trào
"Toàn dân đoàn kết dựng
đời sốngvăn hoá" ngành

Y tế năm 2023

Phòng TC-
HC-TC-KT

Các đơn vị y
tế thuộc, trực

thuộc
25/11/2023

Kế hoạch số 74/ KH-
YTTMR ngày

15/02/2023

Đang thực
hiện

11 số 1274/SYT-
TTrS 16/3/2022 Thanh tra

Sở

Thực hiện công khai,
minh bạch theo quy định
của Luật Phòng, chống

tham nhũng

Phòng TC-
HC-TC-KT

Các đơn vị y
tế thuộc, trực

thuộc

Ngày 30 tháng 5
và tháng 11 hằng

năm

Báo cáo số 229/BC-
YTTMR ngày

30/5/2023

Đang thực
hiện

12 Số 1402/KH-
SYT 13/5/2023

Phòng Tổ
chức hành

chính

Thực hiện Chỉ thị số
33/CT-TTg và Chương

trình phối hợp số
05CTr/BDVTU-

BCSĐUBND ngày
29/3/2022 tại Trung tâm
Y tế huyện Tu Mơ Rông

06 tháng năm 2023

Phòng TC-
HC-TC-KT

Các đơn vị y
tế thuộc, trực

thuộc

Trước ngày 18
tháng 5 và báo
cáo năm trước

ngày 28 tháng 11

- Kế hoạch số
184/KH-YTTMR
ngày 17/5/2023

- Báo cáo số 212/BC-
YTTMR ngày

18/5/2023

Đang thực
hiện

T
T

Văn bản chỉ
đạo

Ngày/
tháng ban

hành

Phòng ban
tham mưu

văn bản
Nội dung chỉ đạo Chủ trì triển

khai
Đơn vị phối

hợp
Hạn xử lý hoặc

báo cáo

Văn bản hoàn thành
được diễn giải trạng

thái

Trạng
thái (đã

hoàn
thành/chư

a hoàn
thàn)
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13
Số

1323/SYT-
NVYD

05-06-2023
Phòng

Nghiệp vụ
Y- Dược

Tổ chức hưởng ứng Tuần
lễ quốc gia nước sạch và

vệ sinh môi trường

Khoa ATTP-
YTCC-DD

UBND các
xã và Trạm
Y tế các xã

15/08/2023
Kế hoạch số: 169/KH-

YTTMR, ngày
28/4/2023

Đang thực
hiện

14 Số 466/KH-
SYT 20/2/2023

Phòng Tổ
chức hành

chính

Triển khai thực hiện Chỉ
thị số 01/CT-TTg ngày

03/01/2023 của Thủ
tướng  Chính  phủ về tăng
cường  công  tác  phòng

cháy,  chữa  cháy
(PCCC)  trong tình hình

mới

Phòng TC-
HC-TC-KT

Các đơn vị y
tế thuộc, trực

thuộc

Đình kỳ: 30/6 và
15/11 hàng năm

Báo cáo số 291/BC-
YTTMR ngày

28/6/2023

Đang thực
hiện

15 số 2438/SYT-
NVYD 26/07/2023 Phòng

NVYD

Góp ý dự thảo Thông tư
Quy định  về  thường

trực  khám  bệnh, chữa
bệnh  ngoài  giờ  hành

chính, ngày lễ, ngày nghỉ
tại cơ sở KBCB

Phòng
KHNV-ĐD-

KSNK

Các đơn vị y
tế thuộc, trực

thuộc
01/08/2023

Công văn số
400/YTTMR-KHNV-
DD ngày 31/7/2023

Đã hoàn
thành

16
Số

2427/SYT-
KHTC

26/07/2023
Phòng Kế

hoạch - Tài
chính

Tổ chức đánh giá giữa kỳ
Chương trình mục tiêu
quốc gia giảm ngèo bền

vững giai đoạn 2021-2025

Khoa ATTP-
YTCC-DD 05/08/2023

Báo cáo số 375/BC-
YTTMR, ngày

31/7/2023

Đã hoàn
thành

17
Số

2929/SYT-
TCHC

30/8/2023
Phòng Tổ
chức hành

chính

Triển khai thực hiện Nghị
quyết số 105/NQ-CP ngày
15/7/2023 của Chính phủ

Phòng TC-
HC-TC-KT

Các đơn vị y
tế thuộc, trực

thuộc

Công văn số
500/YTTMR-TCHC-

TCKT Ngày
31/8/2023

Đã hoàn
thành

T
T

Văn bản chỉ
đạo

Ngày/
tháng ban

hành

Phòng ban
tham mưu

văn bản
Nội dung chỉ đạo Chủ trì triển

khai
Đơn vị phối

hợp
Hạn xử lý hoặc

báo cáo

Văn bản hoàn thành
được diễn giải trạng

thái

Trạng
thái (đã

hoàn
thành/chư

a hoàn
thàn)
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18
Số

2919/SYT-
KHTC

29/8/2023
Phòng Kế

hoạch - Tài
chính

Triển khai thực hiện Nghị
Quyết 129/NQ-CP ngày
18 tháng 8 năm 2023 của

Chính phủ

Phòng TC-
HC-TC-KT

Các đơn vị y
tế thuộc, trực

thuộc

Công văn số
497/YTTMR-TCHC-

TCKT Ngày
31/8/2023

Đã hoàn
thành

19
Số

2920/SYT-
TCH

29/8/2023
Phòng Tổ
chức hành

chính

Tăng cường công tác bảo
đảm an ninh trật tự dịp

nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9

Phòng TC-
HC-TC-KT

Các đơn vị y
tế thuộc, trực

thuộc

Công văn số
494/YTTMR-TCHC-

TCKT Ngày
30/8/2023

Đã hoàn
thành

20
Số

2864/SYT-
TCHC

25/8/2023
Phòng Tổ
chức hành

chính

Báo cáo việc bổ nhiệm
trưởng, phó

khoa/phòng/phòng khám
đa khoa khu vực/trạm y tế

xã, phường, thị trấn

Phòng TC-
HC-TC-KT 31/8/2023

Báo cáo số 408/BC-
YTTMR, ngày

30/8/2023

Đã hoàn
thành

21
Số

2840/SYT-
KHTC

23/8/2023
Phòng Kế

hoạch - Tài
chính

Đề nghị nộp vào ngân
sách nhà nước kinh phí

chênh lệch giá dịch vụ xét
nghiệm test nhanh Covid-

19 từ ngày 01 tháng 07
đến ngày 09 tháng 11 năm

2021

Phòng TC-
HC-TC-KT

Công văn số
485/YTTMR-TCHC-

TCKT Ngày
28/8/2023

Đã hoàn
thành

22
Số

2868/SYT-
TTrS

25/8/2023 Thanh tra
Sở

Đăng ký nhu cầu đào tạo,
bồi dưỡng năm 2024

Phòng TC-
HC-TC-KT 28/8/2023

Công văn số
478/YTTMR-TCHC-

TCKT Ngày
28/8/2023

Đã hoàn
thành

T
T

Văn bản chỉ
đạo

Ngày/
tháng ban

hành

Phòng ban
tham mưu

văn bản
Nội dung chỉ đạo Chủ trì triển

khai
Đơn vị phối

hợp
Hạn xử lý hoặc

báo cáo

Văn bản hoàn thành
được diễn giải trạng

thái

Trạng
thái (đã

hoàn
thành/chư

a hoàn
thàn)
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23 Số 2818/KH-
SYT 22/8/2023

Phòng Tổ
chức hành

chính

Thực hiện Chương trình
số55-CTr/TU,  ngày  25-4-
2023 của Ban Chấp hành
Đảng bộ tỉnh khóa XVI
thực hiện Nghị quyết số
28-NQ/TW, ngày 17-11-
2022 của Ban Chấp hành
Trung ương Đảng khóa

XIII “về tiếp tục đổi mới
phương thức lãnh đạo,

cầm quyền của Đảng đối
với hệ thống chính trị
trong giai đoạn mới”

Phòng TC-
HC-TC-KT

Các đơn vị y
tế thuộc, trực

thuộc
10/12 hàng năm

Kế hoạch số: 274/KH-
YTTMR, ngày

27/8/2023

Đang thực
hiện

24
Số

2674/SYT-
TCHC

11/8/2023
Phòng Tổ
chức hành

chính

Đăng ký nhu cầu đào tạo,
bồi dưỡng năm 2024

Phòng TC-
HC-TC-KT

Các đơn vị y
tế thuộc, trực

thuộc
31//8/2023

Công văn số
477/YTTMR-TCHC-

TCKT Ngày
27/8/2023

Đã hoàn
thành

25 Số 2743/KH-
SYT 17/8/2023

Phòng Tổ
chức hành

chính

Khắc phục tồn tại, hạn
chế theo Thông báo số

81/TB-HĐ ngày 16 tháng
8 năm 2023 của  Hội đồng
kiểm tra, đánh giá, chấm

điểm  cải  cách  hành
chính của tỉnh

Phòng TC-
HC-TC-KT

Các đơn vị y
tế thuộc, trực

thuộc

Kế hoạch số: 276/KH-
YTTMR, ngày

27/8/2023

Đang thực
hiện

26
Số

2800/SYT-
NVYD

22/8/2023
Phòng

Nghiệp vụ
Y- Dược

Phân công cán bộ tham
gia các Hội nghị, Hội

thảo, tập huấn

Phòng TC-
HC-TC-KT

Các đơn vị y
tế thuộc, trực

thuộc

Kế hoạch số: 272/KH-
YTTMR, ngày

27/8/2023

Đã hoàn
thành

T
T

Văn bản chỉ
đạo

Ngày/
tháng ban

hành

Phòng ban
tham mưu

văn bản
Nội dung chỉ đạo Chủ trì triển

khai
Đơn vị phối

hợp
Hạn xử lý hoặc

báo cáo

Văn bản hoàn thành
được diễn giải trạng

thái

Trạng
thái (đã

hoàn
thành/chư

a hoàn
thàn)
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27
Số

2388/SYT-
KHTC

24/7/2023
Phòng Kế

hoạch - Tài
chính

Đăng ký nhu cầu sửa chữa
cơ sở vật chất, trụ sở làm
việc và sửa chữa xe ô tô

năm 2024

Phòng TC-
HC-TC-KT

Công văn số
474/YTTMR-TCHC-

TCKT Ngày
25/8/2023

Đã hoàn
thành

28 Số 2703/KH-
SYT 15/8/2023

Phòng
Nghiệp vụ
Y- Dược

Thực hiện Chiến lược
quốc gia về phòng, chống
tác hại của thuốc lá đến

năm 2030 của ngành Y tế
tỉnh Kon Tum

Phòng TC-
HC-TC-KT

Các đơn vị y
tế thuộc, trực

thuộc

Ngày 10/12 hàng
năm

Kế hoạch số: 271/KH-
YTTMR, ngày

24/8/2023

Đang thực
hiện

29
Số

2825/SYT-
NVYD

22/8/2023
Phòng

Nghiệp vụ
Y- Dược

Hưởng ứng, vận động
tham gia cuộc thi tìm hiểu
Luật phòng, chống ma túy

trên địa bàn tỉnh

Phòng TC-
HC-TC-KT

Các đơn vị y
tế thuộc, trực

thuộc
02/10/2023

Công văn số
472/YTTMR-TCHC-

TCKT Ngày
24/8/2023

Đang thực
hiện

30
Số

2791/SYT-
TCHC

21/8/2023
Phòng Tổ
chức hành

chính

Tiếp tục đẩy mạnh triển
khai, thực hiện việc tiếp

nhận, trả kết quả giải
quyết thủ tục hành chính
qua dịch vụ bưu chính

công ích

Phòng TC-
HC-TC-KT

Các đơn vị y
tế thuộc, trực

thuộc

Công văn số
468/YTTMR-TCHC-

TCKT Ngày
22/8/2023

Đã hoàn
thành

31
Số

2738/SYT-
TCHC

17/8/2023
Phòng Tổ
chức hành

chính

Tham gia ý kiến đối với
dự thảo Kế hoạch của Sở

Y tế về quản lý và sử
dụng biên chế ngành Y tế
tỉnh Kon Tum giai đoạn

2023-2026

Phòng TC-
HC-TC-KT

Các đơn vị y
tế thuộc, trực

thuộc
23/8/2023

Công văn số
463/YTTMR-TCHC-

TCKT Ngày
20/8/2023

Đã hoàn
thành

T
T

Văn bản chỉ
đạo

Ngày/
tháng ban

hành

Phòng ban
tham mưu

văn bản
Nội dung chỉ đạo Chủ trì triển

khai
Đơn vị phối

hợp
Hạn xử lý hoặc

báo cáo

Văn bản hoàn thành
được diễn giải trạng

thái

Trạng
thái (đã

hoàn
thành/chư

a hoàn
thàn)
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32

Số
2386/SYT-
TCHC; Số
2531/SYT-

TCHC

24/7/2023
02/8/2023

Phòng Tổ
chức hành

chính

Triển  khai  thực  hiện
Nghị định số29/2023/NĐ-
CP  ngày 03 tháng 6 năm
2023 của Chính phủ quy

định về tinh giản biên chế

Phòng TC-
HC-TC-KT

Các đơn vị y
tế thuộc, trực

thuộc

Công văn số
438/YTTMR-TCHC-

TCKT Ngày
11/8/2023

Đã hoàn
thành

33
Số

2496/SYT-
TCHC

31/7/2023
Phòng Tổ
chức hành

chính

Triển khai thực hiện Nghị
định số 48/2023/NĐ-CP

của Chính phủ;

Phòng TC-
HC-TC-KT

Các đơn vị y
tế thuộc, trực

thuộc

Công văn số
431/YTTMR-TCHC-

TCKT Ngày
09/8/2023

Đã hoàn
thành

34
Số

2517/SYT-
TCHC

01/8/2023
Phòng Tổ
chức hành

chính

Triển khai thi hành Luật
Thực hiện dân chủ ở cơ

sở

Phòng TC-
HC-TC-KT

Các đơn vị y
tế thuộc, trực

thuộc

Ngày 30/10 hàng
năm

Công văn số
424/YTTMR-TCHC-

TCKT Ngày
07/8/2023

Đang thực
hiện

35
Số

2609/SYT-
NVYD

08/08/2023
Phòng

Nghiệp vụ
Y- Dược

Chủ động đảm bảo công
tác y tế ứng phó tình hình

bão, mưa lũ, sạt lỡ đất.

Khoa ATTP-
YTCC-DD

Phòng
TCHC-
TCKT

Công văn số
453/YTTMR-ATTP,

ngày 16/8/2023

Đã hoàn
thành

36
Số

2635/SYT-
NVYD

10/08/2023
Phòng

Nghiệp vụ
Y- Dược

Đề nghị rà soát, điều tra,
thống kê, phân loại các cơ

sở sản xuất, kinh doanh
thực phẩm thuộc phạm vi
quản lý của ngành Y tế.

Khoa ATTP-
YTCC-DD

Các đơn vị
trực thuộc 30/09/2023

Báo cáo số 398/BC-
YTTMR, ngày

16/8/2023

Đã hoàn
thành

37
Số

2720/SYT-
NVYD

16/08/2023
Phòng

Nghiệp vụ
Y- Dược

Tăng cường công tác
quản lý, bảo đảm an toàn

thực phẩm và phòng
chống ngộ độc thực

phẩm.

Khoa ATTP-
YTCC-DD

Các đơn vị
trực thuộc

Công văn số
459/YTTMR-ATTP,

ngày 17/8/2024

Đã hoàn
thành

T
T

Văn bản chỉ
đạo

Ngày/
tháng ban

hành

Phòng ban
tham mưu

văn bản
Nội dung chỉ đạo Chủ trì triển

khai
Đơn vị phối

hợp
Hạn xử lý hoặc

báo cáo

Văn bản hoàn thành
được diễn giải trạng

thái

Trạng
thái (đã

hoàn
thành/chư

a hoàn
thàn)
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38
Số

2862/SYT-
NVYD

28/08/2023
Phòng

Nghiệp vụ
Y- Dược

Góp ý dự thảo các Quy
chuẩn quốc gia về giá trị

giới hạn tiếp xúc cho phép
vi sinh vật tại nơi làm
việc và giá trị giới hạn

tiếp xúc cho phép đối với
80 yếu tố hoá học tại nơi

làm việc

Khoa ATTP-
YTCC-DD 05/09/2023

Công văn số
480/YTTMR-ATTP,

ngày 28/8/2023

Đã hoàn
thành

39
Công văn số
2459/SYT-

NVYD
28/07/2023

Phòng
Nghiệp vụ
Y Dược

Thay đổi thông tin thuốc
Ciprobay 500 thuộc danh

mục đàm phán giá của
Công ty cổ phần Dược

liệu Trung ương 2

Khoa Dược -
TTB - VTYT

Các đơn vị
thuộc,  trực

thuộc

Công văn
207/YTTMR-KD-
TTB-VTYT, ngày

01/8/2023

Đã hoàn
thành

40
Công văn số
2503/SYT-

NVYD
31/7/2023

Phòng
Nghiệp vụ
Y Dược

Cung ứng thuốc trong
điều trị bệnh tay, chân,

miệng

Khoa Dược -
TTB - VTYT

Các đơn vị
thuộc,  trực

thuộc

Công văn
412/YTTMR-KD-
TTB-VTYT, ngày

01/8/2023

Đã hoàn
thành

41
Công văn số
2611/SYT-

NVYD
08/8/2023

Phòng
Nghiệp vụ
Y Dược

Báo cáo khó khăn, vướng
mắc trong việc mua sắm
thuốc, thiết bị y tế phục
vụ công tác khám bệnh,

chữa bệnh

Khoa Dược -
TTB - VTYT 12/08/2023

Báo cáo 390/BC-
YTTMR, ngày

10/8/2023

Đã hoàn
thành

42
Công văn số
2651/SYT-

NVYD
11/8/2023

Phòng
Nghiệp vụ
Y Dược

Thông báo thu hồi thuốc
vi phạm mức độ 3

Khoa Dược -
TTB - VTYT

Các đơn vị
thuộc,  trực

thuộc

Công văn
441/YTTMR-KD-
TTB-VTYT, ngày

14/8/2023

Đã hoàn
thành

T
T

Văn bản chỉ
đạo

Ngày/
tháng ban

hành

Phòng ban
tham mưu

văn bản
Nội dung chỉ đạo Chủ trì triển

khai
Đơn vị phối

hợp
Hạn xử lý hoặc

báo cáo

Văn bản hoàn thành
được diễn giải trạng

thái

Trạng
thái (đã

hoàn
thành/chư

a hoàn
thàn)
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43
Công văn số
2763/SYT-

NVYD
18/8/2023

Phòng
Nghiệp vụ
Y Dược

Đình chỉ lưu hành và thu
hồi thuốcvi phạm mức độ

3

Khoa Dược -
TTB - VTYT

Các đơn vị
thuộc,  trực

thuộc

Công văn
464/YTTMR-KD-
TTB-VTYT, ngày

21/8/2023

Đã hoàn
thành

44
Số

2816/SYT-
NVYD

22/8/2023 Nghiệp vụ
Y Dược

Báo cáo hoạt động khám,
điều trị, chăm sóc mắt và

phòng, chống mù lòa
trong 6 tháng đầu năm

2023

Khoa
KSBT&HIV/

AIDS - Tư
vấn và điều
trị nghiện

chất

Các đơn vị
trực thuộc

01/09/2023
Công văn số

488/YTTMR-KSBT
ngày 29/8/2023

Đã hoàn
thành

45
Số

2839/SYT-
NVYD

23/8/2023 Nghiệp vụ
Y Dược

Triển khai các hoạt động
hưởng ứng “Ngày Thế
giới phòng, chống bệnh

Dại”

Khoa
KSBT&HIV/

AIDS - Tư
vấn và điều
trị nghiện

chất

Các đơn vị
trực thuộc

Công văn số
476/YTTMR-KSBT

ngày 27/8/2023

Đã hoàn
thành

46
Số

2694/SYT-
KHTC

15/08/2023 Kế hoạch
tài chính

Tăng cường công tác tiêm
chủng các vắc xin trong

tiêm chủng mở rộng

Khoa
KSBT&HIV/

AIDS - Tư
vấn và điều
trị nghiện

chất

Các đơn vị
trực thuộc

Công văn số
462/YTTMR-KSBT

ngày 18/8/2023

Đã hoàn
thành

47
Số

2650/SYT-
NVYD

11/08/2023
Phòng

Nghiệp vụ
Y Dược

Khảo sát thực trạng và đề
xuất lộ trình phát triển
Phục hồi chức năng tại

các cơ sở KBCB

 Khoa YHCT-
PHCN

Các đơn vị
thuộc,  trực

thuộc,
18/08/2023

Số
400/BC-YTTMR
ngày, 17/08/2023

  

Đã
hoàn
thành

T
T

Văn bản chỉ
đạo

Ngày/
tháng ban

hành

Phòng ban
tham mưu

văn bản
Nội dung chỉ đạo Chủ trì triển

khai
Đơn vị phối

hợp
Hạn xử lý hoặc

báo cáo

Văn bản hoàn thành
được diễn giải trạng

thái

Trạng
thái (đã

hoàn
thành/chư

a hoàn
thàn)
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48
Số

2813/SYT-
KHTC

23/8/2023
Phòng Tổ

chức -
Hành chính

Báo cáo tình hình tổ chức
bộ máy làm công tác dân

số ở địa phương

Phòng DS-
TT&GDSK

Các đơn vị
trực thuộc

Trước ngày
25/8/2023

 Báo cáo số 406/BC-
YTTMR ngày

24/8/2023

Đã hoàn
thành

49
Số

2608/SYT-
NVYD

08/08/2023
Phòng

Nghiệp vụ
Y Dược

Tham gia khảo sát hệ
thống

điều dưỡng tại cơ sở
KBCB

Phòng
KHNV-ĐD-

KSNK

Các đơn vị
trực thuộc 12/08/2023

- BC 394/BC-
YTTMR ngày

12/8/2023
'- Nhập số liệu trên

hệ thống BYT

Đã hoàn
thành

50
Số

2678/SYT-
NVYD

11/08/2023
Phòng

Nghiệp vụ
Y Dược

Góp ý dự thảo Kế hoạch
của UBND tỉnh triển khai
Đề án nâng cao năng lực
khám chữa bệnh Răng
Hàm Mặt và dự phòng
bệnh răng miệng cộng

đồng giai đoạn đến năm
2030 trên địa bàn tỉnh

Kon Tum

Phòng
KHNV-ĐD-

KSNK

Các đơn vị
trực thuộc 23/08/2023

-CV 465/YTTMR-
KHNV-DD ngày

21/8/2023

Đã hoàn
thành

51 Số 2657/BC-
SYT 11/08/2023

Phòng
Nghiệp vụ
Y Dược

Báo cáo tình hình thực
hiện nhiệm vụ tháng 7
năm 2023 và nhiệm vụ

công tác trọng tâm tháng
8 năm 2023

Phòng
KHNV-ĐD-

KSNK

Các đơn vị
trực thuộc Thường kỳ

Chuyển tiếp văn bản
tới các đơn vị liên

quan, triển khai thực
hiện

Đã hoàn
thành

T
T

Văn bản chỉ
đạo

Ngày/
tháng ban

hành

Phòng ban
tham mưu

văn bản
Nội dung chỉ đạo Chủ trì triển

khai
Đơn vị phối

hợp
Hạn xử lý hoặc

báo cáo

Văn bản hoàn thành
được diễn giải trạng

thái

Trạng
thái (đã

hoàn
thành/chư

a hoàn
thàn)
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52 Số 2672/KH-
SYT 11/08/2023

Phòng
Nghiệp vụ
Y Dược

Triển khai công tác
phòng, chống tội phạm và

phòng, chống mua bán
người, giai đoạn đến năm

2025

Phòng
KHNV-ĐD-

KSNK

Các đơn vị
trực thuộc Thường kỳ

- Kế hoạch số
262/KH-YTTMR
ngày 16/8/2023

Đã hoàn
thành

53 Số 2811/KH-
SYT 22/08/2023

Phòng Kế
hoạch - Tài

chính

Hành động ứng phó biến
đổi khí hậu của ngành Y

tế tỉnh Kon Tum giai đoạn
2023-2024

Phòng
KHNV-ĐD-

KSNK

Các đơn vị
trực thuộc Thường kỳ

-Kế hoạch số 280/KH-
YTTMR ngày

30/8/2023

Đã hoàn
thành

54
Số

2835/SYT-
NVYD

23/08/2023
Phòng

Nghiệp vụ
Y Dược

Đảm bảo công tác y tế,
trật tự, an toàn giao thông
trong dịp nghỉ Lễ Quốc
khánh 02-9 năm 2023

Phòng
KHNV-ĐD-

KSNK

Các đơn vị
trực thuộc Thường kỳ

-Thông báo số
233/TB-YTTMR
ngày 30/8/2023
'- Kế hoạch số

279/KH-YTTMR
ngày 30/8/2023

'- Báo cáo số 411/BC-
YTTMR ngày

04/9/2023

Đã hoàn
thành

T
T

Văn bản chỉ
đạo

Ngày/
tháng ban

hành

Phòng ban
tham mưu

văn bản
Nội dung chỉ đạo Chủ trì triển

khai
Đơn vị phối

hợp
Hạn xử lý hoặc

báo cáo

Văn bản hoàn thành
được diễn giải trạng

thái

Trạng
thái (đã

hoàn
thành/chư

a hoàn
thàn)

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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